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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: : Chuyên đề năng lượng tái tạo 
Mã học phần: STRE321932
     Tên Tiếng Anh: Special Topics in Renewable Energy
2. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 4 tiết tự học/ tuần)
3. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: PGS. TS. Hoàng An Quốc
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: 1. TS. Bùi Tuyên




        2. PGS. TS. Đặng Thành Trung
4. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Nhiệt động lực học kỹ thuật, truyền nhiệt. 
5. Mô tả học phần (Course Description)
Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, địa nhiệt, năng lượng gió,...). Giúp người học có cái nhìn tổng quan, có sự hiểu biết cơ bản về tầm quan trọng các nguồn năng lượng trên thế giới. Đồng thời, biết cách khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo để bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.

6. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức tổng quan về các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thuỷ triều ...
	2,3

	G2
	Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật cho các hệ thống năng lượng tái tạo
	5


7.Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra

	G1
	G1.1
	Hiểu rõ cấu tạo của các thiết bị thu năng lượng và ứng dụng của các nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh khối…)
	2

	
	G1.2 
	Tính toán thiết kế các hệ thống năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, Pin năng lượng mặt trời,biomass..
	3

	G2
	G2.1
	Phân tích, giải thích được thông số cơ bản của các loại năng lượng tái tạo
	5


8. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
1. Hao., T.N., Renewable energy, Vietnam National University - Ho Chi Minh City Pulisher 2012. 
- Sách (TLTK) tham khảo:
1. John.,T& Tony., W., Renewable energy resources, Press Taylor & Francis, 2006
2. Frank Kreith and Yogi Goswami, Handbook of Energy Efficiency and Renewable Energy, CRC Press Taylor & Francis, 2007

3. Dale., R.P., & al., Energy Conservation Guidebook, CRC Press Taylor & Francis, 2007
9. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Tiểu luận – Báo cáo
	
	50

	
	Từ tuần học thứ hai, sinh viên sẽ được giao đề tài làm tiểu luận-báo cáo và sẽ trình bày trước trước lớp. Danh sách các đề tài: 

1. Năng lượng gió 

2. Năng lượng mặt trời. 

3. Thu hồi nhiệt khói thải lò hơi. 

4. Năng lượng thuỷ triều. 

5. Năng lượng địa nhiệt. 

6. Năng lượng sinh khối.


	Tuần 12
	
	2,3,5

	

	Thi cuối kỳ
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 60 - 90 phút. 

	
	Thi tự luận
	2,3,5

	


10. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1 
	Chương 1:  Những khái niệm cơ bản về năng lượng 
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:
Các nguồn năng lượng tái tạo ở Việt nam

+ Tổng quan về các nguồn năng lượng ở VN

+ Các dạng nguồn năng lượng tái tạo ở VN

PPGD chính:

· Thuyết giảng

· Trình chiếu
· Thảo luận nhóm
	2


	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
+ Đọc tài liệu các nguồn năng lượng tái tạo ở VN 

Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ TS. Hoàng An Quốc, Bài giảng môn chuyên đề năng lượng tái tạo.
	2


	2
	Chương 2: Năng lượng mặt trời
	

	2 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

+ Tổng quan về Năng lượng mặt trời

PPGD chính:

· Thuyết giảng
· Trình chiếu
	2,3,5


	3 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

+ Đọc tài liệu năng lượng mặt trời

+ Tìm kiếm tài liệu và làm báo cáo chuyên đề năng lượng mặt trời do giáo viên giao

Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ TS. Hoàng An Quốc, Bài giảng môn chuyên đề năng lượng tái tạo.  
	2,3,5


	3
	Chương 2: Năng lượng mặt trời (tiếp)
	

	4 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

+ Tính toán các bộ thu năng lượng mặt trời

+ Báo cáo chuyên đề NLMT

 PPGD chính:

· Thuyết giảng
· Trình chiếu
	2,3,5


	5 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

+ Đọc tài liệu năng lượng mặt trời

+ Tìm kiếm tài liệu và làm báo cáo chuyên đề năng lượng mặt trời do giáo viên giao

Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ TS. Hoàng An Quốc, Bài giảng môn chuyên đề năng lượng tái tạo.  
	2,3,5


	4
	Chương 2: Năng lượng mặt trời (Tiếp)
	

	6 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

+ Các ứng dụng về năng lượng mặt trời

+ Báo cáo chuyên đề NLMT

 PPGD chính:

· Thuyết giảng
· Trình chiếu
	2,3,5


	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

+ Đọc tài liệu năng lượng mặt trời

+ Tìm kiếm tài liệu và làm báo cáo chuyên đề năng lượng mặt trời do giáo viên giao

Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ TS. Hoàng An Quốc, Bài giảng môn chuyên đề năng lượng tái tạo.  
	2,3,3


	5
	Chương 3: Năng lượng Gió 
	

	8 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Tổng quan về năng lượng gió

+ Báo cáo chuyên đề về năng lượng gió 
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu
· Thảo luận nhóm
	2,3


	9 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

+ Đọc tài liệu năng lượng gió

+ Tìm kiếm tài liệu và làm báo cáo chuyên đề năng lượng gió do giáo viên giao

Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ TS. Hoàng An Quốc, Bài giảng môn chuyên đề năng lượng tái tạo.
	2,3


	     6
	Chương 3: Năng lượng Gió (tiếp)
	

	10 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Tuabin gió

+ Báo cáo chuyên đề về năng lượng gió 
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu
· Thảo luận nhóm
	2,3


	11 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

+ Đọc tài liệu năng lượng gió

+ Tìm kiếm tài liệu và làm báo cáo chuyên đề năng lượng gió do giáo viên giao

Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ TS. Hoàng An Quốc, Bài giảng môn chuyên đề năng lượng tái tạo.
	2,3

	7
	Chương 3: Năng lượng Gió (tiếp)
	

	12 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Các ứng dụng năng lượng gió ở Việt Nam

+ Báo cáo chuyên đề về năng lượng gió 
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu
· Thảo luận nhóm
	2,3


	13 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

+ Đọc tài liệu năng lượng gió

+ Tìm kiếm tài liệu và làm báo cáo chuyên đề năng lượng gió do giáo viên giao

Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ TS. Hoàng An Quốc, Bài giảng môn chuyên đề năng lượng tái tạo.
	2,3


	8
	Chương 4: Năng lượng nước
	

	14 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Tổng quan về năng lượng nước

+ Báo cáo chuyên đề năng lượng nước

PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu
· Thảo luận nhóm
	2,3

	15 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

 + Đọc tài liệu năng lượng nước

+ Tìm kiếm tài liệu và làm báo cáo chuyên đề về năng lượng nước do giao viên giao

Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ TS. Hoàng An Quốc, Bài giảng môn chuyên đề năng lượng tái tạo.
	2,3



	9
	Chương 4: Năng lượng nước (tiếp)
	

	16 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Năng lượng thủy triều

+ Báo cáo chuyên đề năng lượng nước

PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu
· Thảo luận nhóm
	2,3

	17 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

 + Đọc tài liệu năng lượng nước

+ Tìm kiếm tài liệu và làm báo cáo chuyên đề về năng lượng nước do giao viên giao

Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ TS. Hoàng An Quốc, Bài giảng môn chuyên đề năng lượng tái tạo.
	2,3



	10
	Chương 4: Năng lượng nước (tiếp)
	

	18 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Nhà máy thủy điện 

+ Báo cáo chuyên đề năng lượng nước

PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu
· Thảo luận nhóm
	2,3

	19 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

 + Đọc tài liệu năng lượng nước

+ Tìm kiếm tài liệu và làm báo cáo chuyên đề về năng lượng nước do giao viên giao

Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ TS. Hoàng An Quốc, Bài giảng môn chuyên đề năng lượng tái tạo.
	2,3

	    11        
	Chương 5: Năng lượng sinh khối
	

	20 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Tổng quan về năng lượng sinh khối

+ Báo cáo chuyên đề năng lượng sinh khối

 PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu
· Thảo luận nhóm
	2,3,5


	21 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

+ Đọc tài liệu năng lượng sinh khối

+ Tìm kiếm tài liệu và làm báo cáo chuyên đề về năng lượng sinh khối do giáo viên giao

Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ TS. Hoàng An Quốc, Bài giảng môn chuyên đề năng lượng tái tạo.  
	2,3,5


	12
	Chương 5: Năng lượng sinh khối (tiếp)
	

	22 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Biomass

+ Báo cáo chuyên đề năng lượng sinh khối

 PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu
· Thảo luận nhóm
	2,3,5


	23 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

+ Đọc tài liệu năng lượng sinh khối

+ Tìm kiếm tài liệu và làm báo cáo chuyên đề về năng lượng sinh khối do giáo viên giao

Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ TS. Hoàng An Quốc, Bài giảng môn chuyên đề năng lượng tái tạo.  
	2,3,5


	13
	Chương 5: Năng lượng sinh khối (tiếp)
	

	24 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Tổng quan về năng lượng sinh khối

+ Biomass

+ Khí Bio Gas

+ Báo cáo chuyên đề năng lượng sinh khối

 PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu
· Thảo luận nhóm
	2,3,5


	25 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

+ Đọc tài liệu năng lượng sinh khối

+ Tìm kiếm tài liệu và làm báo cáo chuyên đề về năng lượng sinh khối do giáo viên giao

Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ TS. Hoàng An Quốc, Bài giảng môn chuyên đề năng lượng tái tạo.  
	2,3,5


	14
	Chương 6: Năng lượng Địa nhiệt


	

	26 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Tổng quan về năng lượng địa nhiệt

+ Báo cáo chuyên đề về năng lượng địa nhiệt

Tóm tắt các PPGD

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận nhóm

	2,3


	27 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
+ Đọc tài liệu về năng lượng địa nhiệt

+ Tìm kiếm tài liệu và làm báo cáo chuyên đề năng lượng địa nhiệt do giáo viên giao

Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ TS. Hoàng An Quốc, Bài giảng môn chuyên đề năng lượng tái tạo.

	2,3


	15
	Chương 6: Năng lượng Địa nhiệt (tiếp)


	

	28 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Các ứng dụng về năng lượng địa nhiệt

+ Báo cáo chuyên đề về năng lượng địa nhiệt

Tóm tắt các PPGD

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận nhóm

	2,3


	29 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
+ Đọc tài liệu về năng lượng địa nhiệt

+ Tìm kiếm tài liệu và làm báo cáo chuyên đề năng lượng địa nhiệt do giáo viên giao

Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ TS. Hoàng An Quốc, Bài giảng môn chuyên đề năng lượng tái tạo.

	2,3



11. Đạo đức khoa học:
Các báo cáo và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.
12. Ngày phê duyệt lần đầu: 
13. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn


	
	
	


14. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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9

